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BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA HKII NĂM HỌC 2024 – 2025  

MÔN CÔNG NGHỆ 10 – ĐỊNH HƯỚNG CÔNG NGHIỆP 

3 điểm (TN nhiều lựa chọn): 4 điểm (TN đúng sai): 3 điểm tự luận 

TT Chương/ 

chủ đề 

Đơn vị 

kiến thức 

Yêu cầu cần đạt Số lượng chỉ báo 

Trắc nghiệm Tự 

luận 

Nhiều 

lực 

chọn 

Đúng/sai  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

 

1 

 

 

 

 
 Vẽ kĩ 

thuật 

Hình chiếu 

trục đo 

Vận dụng: 

Vẽ được hình chiếu  trục đo 

  1 

Hình chiếu 

phối cảnh 

Vận dụng: 

Vẽ được hình chiếu phối cảnh 

  1 

Bản vẽ xây 

dựng 
Nhận biết:  

- Nêu được khái niệm bản vẽ xây dựng. 

- Kể tên gọi một số loại bản vẽ trong xây dựng. 

2 2  

Thông hiểu: 

Tóm tắt được nội dung các hình biểu diễn của bản vẽ ngôi 

nhà. 

2 2  

Vận dụng:    1 



Đọc được bản vẽ nhà đơn giản 

Vai trò, ý 

nghĩa, 

nguyên tắc 

thiết kế kĩ 

thuật 

 

Nhận biết:  

Nêu được khái niệm thiết kế kỹ thuật. 

Nêu được tên các nguyên tắc thiết kế kĩ thuật. 

1 2  

Thông hiểu: 

Tóm tắt được nội dung các nguyên tắc thiết kế 

1 2  

2  Thiết kế 

kĩ thuật 

Quy trình 

thiết kế và 

các 

phương 

pháp, công 

cụ hỗ trợ 

Nhận biết:  

- Liệt kê các bước của quy trình thiết kế kĩ thuật. 

- Kể tên một số phương tiện hỗ trợ và ứng dụng trong từng 

bước của quá trình thiết kế. 

1 2  

Thông hiểu: 

- Giải thích được quy trình thiết kế kĩ thuật. 

- Tóm tắt một số phương pháp thực hiện trong từng bước của 

quá trình thiết kế. 

1 2  

Các yếu tố 

ảnh hưởng 

đến thiết 

kế kĩ thuật. 

Nhận biết:  

Nêu được tên các yêu tố ảnh hưởng đến thiết kế kĩ thuật. 

2 2  

Thông hiểu: 

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng trong quá trình thiết kế kĩ 

thuật. 

2 2  

Tổng số câu  12 câu  4 câu 

 ( 16 ý) 

3 câu 

 


